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KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II  

và từ hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc xã Hà Bắc năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐXTH ngày     /7/2026 của Hội đồng xét thăng hạng xã Hà Bắc) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh  

Giới 

tính 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác 

Đơn vị công tác 

Kết quả 

thẩm 

định hồ 

sơ  

Kết quả kỳ 

xét thăng 

hạng 
Diễn giải 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A BẬC MẦM NON    

I Từ hạng III (mã số V.07.02.26) lên hạng II (mã số V.07.02.25)     

1 Nguyễn Linh Thảo 19/5/1994 Nữ Giáo viên 
Trường Mầm non 

TânViệt 
Đạt Trúng tuyển 

02 hồ sơ/02 chỉ 

tiêu 
2 Nguyễn Thị Lam 09/5/1982 Nữ Giáo viên 

Trường Mầm non 

TânViệt 
Đạt Trúng tuyển 

3 Vũ Thị Hoa 06/3/1984 Nữ Giáo viên 
Trường Mầm non 

Cẩm Chế 
Đạt Trúng tuyển 

04 hồ sơ/04 chỉ 

tiêu 
4 Phạm Thị Duyên 02/10/1987 Nữ Giáo viên 

Trường Mầm non 

Cẩm Chế 
Đạt Trúng tuyển 

5 Nguyễn Thị Nga 06/3/1999 Nữ Giáo viên 
Trường Mầm non 

Cẩm Chế 
Đạt Trúng tuyển 



6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 09/02/1994 Nữ Giáo viên 
Trường Mầm non 

Cẩm Chế 
Đạt Trúng tuyển 

7 Đặng Thị Lan 18/02/1985 Nữ Giáo viên 
Trường Mầm non 

Hồng Lạc 
Đạt 

Không 

trúng tuyển 
04 hồ sơ/02 chỉ 

tiêu. Việc xác 

định trúng tuyển 

thực hiện thứ tự 

ưu tiên theo Đề 

án số 04/ĐA-

UBND ngày 

29/6/2026 

8 Nguyễn Thị Quyên 14/9/1981 Nữ Giáo viên 
Trường Mầm non 

Hồng Lạc 
Đạt 

Không 

trúng tuyển 

9 Phạm Thị Xuân 13/3/1994 Nữ Giáo viên 
Trường Mầm non 

Hồng Lạc 
Đạt Trúng tuyển 

10 Vũ Thị Thu 08/12/1992 Nữ Giáo viên 
Trường Mầm non 

Hồng Lạc 
Đạt Trúng tuyển 

B CẤP TIỂU HỌC    

I Từ hạng III (mã số V.07.03.29) lên hạng II (mã số V.07.03.28)    

1 Phạm Thị Minh Huyền 08/10/1977 Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Việt Hồng 
Đạt  Trúng tuyển 

02 hồ sơ/02 chỉ 

tiêu 
2 Nguyễn Thị Thảo 02/3/1987 Nữ Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Việt Hồng 
Đạt  Trúng tuyển 

3 Nguyễn Thị Thủy 09/9/1993 Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Hồng Lạc 
Đạt Trúng tuyển 

02 hồ sơ/02 chỉ 

tiêu 
4 Bùi Duy Quyết 01/8/1987 Nam Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Hồng Lạc 
Đạt Trúng tuyển 

5 Nguyễn Qúy Trừng 05/11/1978 Nam Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Tân Việt 
Đạt Trúng tuyển 

02 hồ sơ/02 chỉ 

tiêu 
6 Nguyễn Thị Phương 14/8/1986 Nữ Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Tân Việt 
Đạt Trúng tuyển 

II Từ hạng II (mã số V.07.03.28) lên hạng I (mã số V.07.03.27)    



1 Lương Thị Huyên 12/7/1974 Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Việt Hồng 
Đạt  Trúng tuyển 

02 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu. Việc xác 

định trúng tuyển 

thực hiện thứ tự 

ưu tiên theo Đề 

án số 04/ĐA-

UBND ngày 

29/6/2026 

2 Bùi Thị Lý 04/12/1980 Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Việt Hồng 
Đạt  

Không 

trúng tuyển 

3 Hoàng Thị Hạnh 12/8/1973 Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Tân Việt 
Đạt  Trúng tuyển 

01 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu 

C CẤP THCS    

I Từ hạng III (mã số V.07.04.32) lên hạng II (mã số V.07.04.31) 

1 Nguyễn Huy Tuấn 28/7/1991 Nam Giáo viên 
Trường THCS Tân 

Việt 
Đạt  Trúng tuyển 

03 hồ sơ/03 chỉ 

tiêu 
2 Nguyễn Thị Hải Hà 04/01/1991 Nữ Giáo viên 

Trường THCS Tân 

Việt 
Đạt  Trúng tuyển 

3 Đỗ Thị Giang 23/01/1983 Nữ Giáo viên 
Trường THCS Tân 

Việt 
Đạt  Trúng tuyển 

4 Vũ Thị Hằng 05/6/1993 Nữ Giáo viên 
Trường THCS Hồng 

Lạc 
Đạt  Trúng tuyển 

02 hồ sơ/02 chỉ 

tiêu 
5 Nguyễn Thị Mến 16/7/1989 Nữ Giáo viên 

Trường THCS Hồng 

Lạc 
Đạt  Trúng tuyển 

II Từ hạng II (mã số V.07.04.31) lên hạng I (mã số V.07.04.30) 

1 Hoàng Đức Giáp 02/02/1974 Nam 
Hiệu 

trưởng 

Trường THCS Hồng 

Lạc 
Đạt  Trúng tuyển 

01 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu 



2 Vũ Thị Nam 15/5/1984 Nữ Giáo viên 
Trường THCS Cẩm 

Chế 
Đạt  Trúng tuyển 

02 hồ sơ/02 chỉ 

tiêu 
3 Phạm Thị Thu Hưng 08/9/1980 Nữ Giáo viên 

Trường THCS Cẩm 

Chế 
Đạt  Trúng tuyển 

  

Danh sách này có 27 người, trong đó có 24 người trúng tuyển./. 
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